Ngày soạn: ……………………………………
Ngày dạy: ………………………………………..
TIẾT 21 – 22: VĂN BẢN 2. MÂY VÀ SÓNG
                                                                  (Rabindranath Tagore)
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
- Đặc điểm một bài thơ văn xuôi.Tác dụng của yếu tố tự sự và miêu tả trong bài thơ.
2. Năng lực
a. Năng lực riêng 
- Nhận biết được đặc điểm một bài thơ văn xuôi: không quy định số lượng tiếng trong một dòng thơ, số dòng trong bài, cũng như không yêu cầu có vần, nhịp.
- Nhận biết và nêu được, tác dụng của yếu tố tự sự và miêu tả trong thơ.
- Nhận diện được đặc điểm nhất quán của tác phẩm: bài thơ là lời yêu thương của nhà thơ dành cho trẻ em, là tình mẫu tử thiêng liêng thấm đượm trong từng yếu tố hình thức như: sự lặp lại có biến đổi 
b. Năng lực chung
- Hướng học sinh trở thành người đọc độc lập với các năng lực giải quyết vấn đề,  hợp tác, giao tiếp v.v…
3. Phẩm chất:
- Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: Nhân ái, yêu gia đình, hiểu và trân trọng tình mẫu tử thiêng liêng, yêu vẻ đẹp của thiên nhiên và cuộc sống.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Sách giáo khoa, SGV, tranh ảnh liên quan đến nội dung bài học.
- Máy tính, bài soạn,  phiếu học tập 
III. Tiến trình dạy học
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
* Mục tiêu:Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/ Sản phẩm

	- GV đặt câu hỏi gợi dẫn, yêu cầu HS trả lời:Chúng ta ai cũng đều được bố mẹ sinh ra, nuôi nấng, chăm sóc, bảo ban. Chúng ta ai cũng muốn trở thành con ngoan, trò giỏi, nghe lời bố mẹ và thầy cô. Vậy em có tự thấy mình là một người con ngoan không? Đã bao giờ em nói dối bố mẹ hay đi chơi mà không nói với bố mẹ chưa? Những lúc đó, bố mẹ em có phản ứng thế nào và em cảm thấy như thế nào?

	- HS tiếp nhận nhiệm vụ, chia sẻ trải nghiệm và cảm xúc, suy nghĩ của mình;
- GV dẫn dắt vào bài học mới: Tuổi thơ ai cũng sẽ không tránh khỏi những lúc ham chơi mà quên không nói với bố mẹ. Chúng ta sẽ có lúc quên đi gia đình đầy yêu thương của mình để đi khám phá những điều ta cho là hấp dẫn bên ngoài. Nhưng gia đình vẫn luôn ở đó, che chở, vỗ về, động viên ta, cho ta một chỗ dựa tinh thần vững chắc. Em bé trong bài thơ Mây và sóng của Tagore đã đi chơi quên đường về, hay ở nhà với mẹ? Bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu.


                          HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI.
*  Mục tiêu: Nắm được các thông tin về tác giả, tác phẩm.Nắm được nội dung, nghệ thuật của VB.
	Tổ chức thực hiện
	       Nội dung/Sản phẩm.

	
- NV1: Đọc-Tìm hiểu chung.
- GV yêu cầu HS: đọc giới thiệu về tác giả và tác phẩm;
- HS nghe và đặt câu hỏi liên quan đến bài học.
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức  Ghi lên bảng.
- GV hướng dẫn học sinh đọc:Giọng đọc truyền cảm,nhẹ nhàng,giọng em bé hồn nhiên vui thích.
-Hs đọc,hs,gv nhận xét.
-GV yêu cầu HS dựa vào văn bản vừa đọc, trả lời các câu hỏi:
+ VB Mây và sóng có hình thức khác với VB Chuyện cổ tích về loài người như thế nào (số tiếng trong các dòng không bằng nhau, không vần, v.v…)? Vì sao nó vẫn được coi là VB thơ?
+Xác định thể loại?
+ Phương thức biểu đạt của VB là gì? Có kết hợp với PTBĐ nào không?
+ Đọc bài thơ Mây và sóng, ta như được nghe kể một câu chuyện. Theo em ai đang kể với ai và kể về điều gì?
+ HS xác định bố cục ?
- HS thực hiện nhiệm vụ;
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức  Ghi lên bảng
 So sánh giữa hai phần.
NV2:tìm hiểu chi tiết.
- GV Giao phiếu bài tập số 1:
Nhóm 1+2
- Liệt kê hình ảnh miêu tả thế giới của những người "trên mây" và "trong sóng“?
- Em thấy thế giới của họ hiện lên như thế nào?
Nhóm 3+4
 -Khi mới nghe mây và sóng rủ rê, em bé có muốn đi chơi không? Vì sao có thể biết được điều đó?
- Em bé đã từ chối lời mời mọc đầy quyến rũ của mây và sóng như thế  nào? Vậy điều gì đã níu giữ em bé ?
- HS thực hiện nhiệm vụ.
- HS trình bày sản phẩm thảo luận;
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung .
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức  Ghi lên bảng.
 















NV3: 
- GV giao phiếu bài tập số 2:
-Em bé tưởng tượng ra trò chơi nào? Vì sao mà bạn nhỏ lại nói những trò chơi do mình sáng tạo ra thú vị hơn ?
+ Trò chơi 1
+ Trò chơi 2
-Em cảm nhận được gì về tình cảm mẹ con  được thể hiện qua trò chơi ấy?
+ Em cảm nhận thế nào về câu thơ: Không ai biết mẹ con ta ở chốn nào?
- HS thảo luận, hoàn thành phiếu.
- Đại diện nhóm trả lời,nhóm khác nhận xét,bổ sung.
GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức  Ghi lên bảng.









- NV4: GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi cá nhân
- Trò chơi mà em bé nghĩ ra có gì giống và khác những lời rủ của những người sống trên mây và sóng?




- Văn bản Mây và sóng có hình thức khác văn bản Chuyện cổ tích về  loài người (số tiếng trong các dòng không bằng nhau, không có vần…). Vì sao nó vẫn được coi là một văn bản thơ ?



- GV nêu câu hỏi:
-Em cảm nhận được bài thơ có những vẻ đẹp gì về nghệ thuật và nội dung?
- Dự kiến sản phẩm:
+ Nghệ thuật: thơ văn xuôi, hình ảnh giàu ý nghĩa;
+ Nội dung: ca ngợi tình mẫu tử thiêng liêng.
- HS trả lời câu hỏi.
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức  Học sinh tự ghi theo ý mình.
	I. Đọc-Tìm hiểu chung.
1. Tác giả
- Rabindranath Tagore (1861 – 1941)
- Là danh nhân văn hóa, nhà thơ hiện đại lớn nhất của Ấn Độ. Thơ Tagore chan chứa tình yêu đất nước, con người, cuộc sống,...
2. Tác phẩm
- Mây và sóng được in trong tập Trăng non.
-Đọc.
- Bố cục: 2 phần
+ Phần 1: Từ đầu.. bầu trời xanh thẳm: câu chuyện của em bé với những người “trên mây” và trò chơi thứ nhất .
+ Phần 2: Tiếp theo... hết: câu chuyện của em bé với những người “trong sóng” và trò chơi thứ hai.
II . Đọc - hiểu chi tiết
1. Các đặc điểm thể loại
- Thể loại: thơ văn xuôi (thơ tự do).
( Mây và sóng khác Chuyện cổ tích về loài người nhưng vẫn được coi là VB thơ vì tác phẩm chủ yếu mượn các yếu tố tự sự,miêu tả để thể hiện cảm xúc, thế giới nội tâm,ngôn ngữ giàu hình ảnh lãng mạn,bay bổng)
- Phương thức biểu đạt: biểu cảm kết hợp tự sự, miêu tả;

 2. Cuộc trò chuyện của em bé với mây và sóng.
a.Lời rủ rê của mây và sóng.
*Thế giới của những người sống trên mây, trong sóng
+ Chơi từ khi thức dậy dến lúc chiều tà, chơi với bình minh vàng, chơi vớivầng trăng bạc -> Rực rỡ,lung linh,huyền ảo.
+ Ca hát từ khi sáng sớm đến lúc hoàng hôn , ngao du nơi này nơi nọ. -> Vui vẻ,hạnh phúc.
=>Thế giới diệu kì, lung linh, huyền ảo, ẩn chứa bao điều thú vị, hấp dẫn,thật khó có thể chối từ, gợi lên cho em bé những khao khát được khám phá, được ngao du ở những xứ sở xa xôi. 
là tiếng gọi của thế giới diệu kỳ,lung linh huyền ảo đầy hấp dẫn,khó chối từ.
 Tượng trưng cho những thú vui hấp dẫn,lôi cuốn con người.
b. Lời từ chối của em bé
* Lúc đầu em rất muốn đi.
- “Nhưng làm thế nào mình lên đó được”.
- “Nhưng làm thế nào mình ra ngoài đó được”.
* Em bé từ chối
+ Mẹ mình đang đợi ở nhà. Làm sao có thể rời mẹ mà đến được
+ Buổi chiều mẹ luôn muốn mình ở nhà. Làm sao có thể rời mẹ mà đi được.
* Lí do níu giữ em lại 
+Em biết mẹ yêu em,không muốn xa em.
+Em yêu mẹ, không muốn mẹ buồn.
-> Sức níu giữ của tình mẫu tử,tình yêu thương của mẹ đã thắng lời mời gọi đầy hấp dẫn của những người “trên mây” và “trong sóng”. Với em bé, được ở bên mẹ, làm mẹ vui và được mẹ yêu thương, che chở là niềm hạnh phúc không gì sánh được.
 Sức mạnh của tình mẫu tử giúp em bé vượt qua mọi lời rủ rê,mời gọi.
3. Trò chơi của em bé sáng tạo ra.
* Trò chơi 1:
- Con là mây và mẹ sẽ là trăng.
  Hai bàn tay con ôm lấy mẹ, và mái nhà ta là bầu trời xanh thẳm.
* Trò chơi 2:
-Con là sóng và mẹ sẽ là bến bờ kì lạ,
Con lăn, lăn, lăn mãi rồi sẽ cười vang vỡ tan vào lòng mẹ.
-> Trò chơi của em bé rất hay, thú vị, sáng tạo : vừa thỏa ước mong làm mây, làm sóng tinh nghịch, bay cao, lan xa phiêu du khắp chốn; lại vừa được quấn quýt bên mẹ.
Trong trò chơi, mẹ là vầng trăng tỏa sáng mỗi bước con đi, là bờ biển bao dung, vỗ về, suốt đời con
 => Tình cảm mẹ con sâu sắc: Em bé yêu mẹ, người mẹ rất yêu con
-Tình mẫu tử hòa quyện, lan tỏa trong mây trong sóng,  thâm nhập khắp thiên nhiên, vũ trụ mênh mông nên Không ai trên thế gian này biết mẹ con ta ở chốn nào”
 Cả bài thơ là tương quan của tình mẫu tử với thiên nhiên, vũ trụ  Ca ngợi, tôn vinh tình mẫu tử bao la, thiêng liêng và vĩnh cửu.
*Giống nhau
- Đều là nhữngtrò  chơi hấp dẫn và thú vị
- Đều xuất hiện những hình ảnh của thiên nhiên: mây, bầu trời, sóng, bến bờ…
*Khác nhau:
- Trò chơi của những người trên mây và trong sóng chỉ có hình ảnh của thiên nhiên.
- Trò chơi của em bé được xây dựng bằng trí tưởng tượng, sáng tạo vừa có hình ảnh của thiên nhiên vừa có cả mẹ con em với tình mẫu tử sâu nặng.
*Văn bản Mây và sóng được coi là văn bản thơ bởi tác phẩm thể hiện cảm xúc , thế giới nội tâm.
- Em bé trong bài thơ mượn câu chuyện về cuộc trò chuyện của em với những người trên mây, trong sóng để bày tỏ tình cảm của em với mẹ. 
- Nhà thơ mượn câu chuyện của em để bày tỏ tình cảm yêu mến thiết tha đối với trẻ thơ, với thiên nhiên, cuộc đời bình dị.  
III. Tổng kết
*Nghệ thuật
- Kết cấu trùng điệp, kết hợp biểu cảm với tự sự và miêu tả rất tự nhiên.
- Hình ảnh tưởng tượng bay bổng, gợi nhiều liên tưởng.
* Ý nghĩa
- Ca ngợi tình mẫu tử thiêng liêng, bất diệt.
-Thể hiện tình yêu thương trẻ thơ,  tấm lòng nhân hậu của nhà thơ. 



HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
* Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
* Tổ chức thực hiện:

- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
*Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức. 
*Tổ chức thực hiện:
- Viết kết nối với đọc:
Hãy tưởng tượng em là người đang trò chuyện với những người trên mây và sóng. Viết đoạn văn (khoảng 5-7 câu) về cuộc trò chuyện ấy.
GV gợi ý bài tập này cho HS  về nhà làm.
GV hướng dẫn HS cần đảm bảo các yêu cầu về:
* Hình thức: 
- Đoạn văn khoảng 5 câu.
- Ngôi thứ nhất (Đóng vai em bé).
* Nội dung: Kể về cuộc trò chuyện giữa mình(em bé) với người trên mây và trên sóng:
- Họ rủ rê mình thế nào, suy nghĩ và lời đáp lại của mình ra sao.
- Trò chơi của mình với mẹ, niềm hạnh phúc khi được trong vòng tay yêu thương của mẹ.
* HƯỚNG DẪN HỌC  Ở NHÀ
-Bài vừa học: Có thể học thuộc cả bài hoặc một phần.
+Ghi nhớ những điểm đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của bài.
-Bài sắp học:Đọc trước bài thực hành Tiếng Việt trang 47.
IV. Phụ lục

Phiếu học tập số 1
	+Khi mới nghe Mây và Sóng rủ rê,em bé có muốn đi chơi không?Vì sao em biết điều đó?

	........................................................................
.......................................................................

	+Sau đó em bé từ chối lời mời gọi của những người “trên mây” và “trong sóng”như thế nào?Điều gì đã níu giữ em bé ở lại ?
	........................................................................
........................................................................


Phiếu học tập số 2
	Em bé đã sáng tạo ra những trò chơi gì? Trò chơi đó có gì thú vị so với lời mời gọi của những người “trên mây” và “trong sóng”?
	..........................................................................
.........................................................................
..........................................................................

	Em bé đã sáng tạo ra những trò chơi gì? Trò chơi đó có gì thú vị so với lời mời gọi của những người “trên mây” và “trong sóng”?
	.........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

	+ Em cảm nhận thế nào về câu thơ: Không ai biết mẹ con ta ở chốn nào?
	...........................................................................
...........................................................................
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